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Lúa rẫy là một loại lúa nước trời trên đất khô. Lúa rẫy còn gọi lúa nương, lúa cạn hoặc lúa khô, là một loại lúa được trồng trên đất dễ rút nước, không bị ngập, không có bờ bao và nhờ vào nước trời. Lúa rẫy được trồng ở châu Á, châu Mỹ La Tinh và Caribbean, và châu Phi. Diện tích lúa rẫy thế giới được ước lượng gần 14 triệu ha (Bảng 1) hay 9% của tổng số diện tích trồng lúa thế giới. Mặc dù sản xuất lúa rẫy tương đối ít, nhưng có tầm ảnh hưởng quan trọng ở nhiều nước, vì rất nhiều nông dân canh tác loại lúa này. Độ 100 triệu người tùy thuộc vào lúa rẫy, như là thức ăn chính của họ. Lúa rẫy chỉ đặc biệt trồng ở vùng nhiệt đới ẩm ướt. ở châu á nhiệt đới, phần lớn lúa rẫy được trồng ở các vùng đồi núi, có độ dốc từ 0 đến trên 30%. Ở Châu Phi, lúa rẫy được trồng trên đất đồi dốc từ 0-20% trong vùng ẩm ướt và đất rừng ẩm thấp. ở châu Mỹ La Tinh và Caribbean, lúa rẫy được trồng ở những vùng đất dợn sóng, có độ dốc từ 0-10%.  

Đặc tính nổi bật của lúa rẫy là năng suất thấp và được trồng bởi nhiều nông dân nghèo trên các loại đất kém màu mỡ, với phân phối vũ lượng bất thường và theo các phương pháp du canh cổ truyền, ít dùng đến chất hóa học nông nghiệp. Hệ thống du canh đang gây nguy hại đến môi trường chung quanh vì thời kỳ hưu canh bị cắt ngắn 4-5 năm dưới sức ép của gia tăng dân số. Do đó, năng suất bình quân rất thấp khoảng 1 t/ha. Tuy nhiên, lúa rẫy được trồng ở châu Mỹ La tinh, nhứt là xứ Brazil và Colombia, phần lớn bằng phương pháp cơ giới hóa, cho năng suất bình quân cao hơn, độ 2-3 t/ha. Trong 4 thập niên qua, đầu tư vào khảo cứu và phát triển loại lúa này khá nhiều trên thế giới, nhưng các thành quả chưa được tương xứng và diện tích trồng lúa rẫy tổng thể giảm dần. Điều này có nghĩa là các kỹ thuật tạo ra từ các cuộc nghiên cứu chưa thích ứng với các môi trường dị biệt của lúa rẫy và tình trạng kinh tế-xã hội của nông dân bản địa.

Do đó, thách thức lớn hiện nay là làm sao cải thiện sản xuất lúa rẫy, nâng cao đời sống của nông dân và chuyển đổi cơ cấu trồng của loại thảo mộc này. Gần đây, đã có nhiều cố gắng của các chính phủ liên hệ, các cơ quan tài trợ quốc tế và các viện nghiên cứu; nhưng tất cả vẫn không làm thay đổi nhiều tình trạng nghèo khó của các vùng trồng lúa rẫy. Tài liệu này có mục đích duyệt xét lại hiện trạng và khó khăn trong nghiên cứu và sản xuất lúa rẫy thế giới để có thể đưa ra các đề nghị và khuyến cáo cho các nhà làm chính sách và qui hoạch.

1.
SảN XUấT LúA RẫY TRÊN THế GIớI Và TRIểN VọNG 

Các thông tin về diện tích và sản lượng lúa rẫy trên thế giới không được chính xác lắm vì phần lớn lúa rẫy được trồng ở các nơi xa xôi, hẻo lánh và đồi núi khô cằn. Môi trường trồng lúa rẫy thường được xếp thành 4 loại (liên lạc với Dr D.P. Garrity, IRRI, 1984):
1) Lúa rẫy thuận lợi với mùa trồng dài, chiếm độ 11% diện tích lúa rẫy thế giới;

2) Lúa rẫy thuận lợi với mùa trồng ngắn, chiếm độ 25% diện tích lúa rẫy thế giới;

3) Lúa rẫy không thuận lợi với mùa trồng dài, chiếm độ 38% diện tích lúa rẫy thế giới;

4) Lúa rẫy không thuận lợi với mùa trồng ngắn, chiếm độ 26% diện tích lúa rẫy thế giới.

Một cách tổng thể, sản xuất lúa rẫy thế giới có chiều hướng thuyên giảm với thời gian. Trong 2 thập niên 1980s và 1990s, diện tích lúa rẫy thế giới giảm từ 20 triệu xuống 15 triệu ha, hay gần 25% (Bảng 1). Vào giữa 1990s, sản lượng ước độ 18 triệu tấn và năng suất bình quân 1,2 t/ha. Các nước trồng nhiều lúa rẫy gồm có ấn Độ với 5 triệu ha, Brazil 2,3 triệu ha, Indonesia 1,2 triệu ha, Nigeria 800.000 ha, Bangladesh 700.000 ha, Trung Quốc 500.000 ha, Côte d’Ivoire 500.000 ha, Cộng Hòa Dân Chủ Congo 417.000 ha, Việt Nam 322.000 ha, Guinea 250.000 ha và Thái Lan 203.000 ha (Bảng 2). Mười một nước này chiếm gần 90% tổng số diện tích trồng lúa rẫy thế giới hiện nay. Lúa rẫy thường được trồng một vụ mỗi năm hoặc trồng lẫn lộn, luân canh với các màu khác như bắp, đậu, khoai, chuối, v.v., nhằm giảm bớt rủi ro khi thu hoạch.

Ở châu Á, lúa rẫy chiếm 9,4 triệu ha hay gần 63% tổng số diện tích lúa rẫy của thế giới. Năng suất thay đổi từ 0,5 đến 2,0 t/ha. Lúa rẫy của vùng này ngày càng giảm bớt tầm quan trọng về kinh tế, và được thay thế bằng các loại cây đa niên có giá trị cao hơn; nhưng làm gia tăng lo ngại về đốt phá rừng làm rẫy, gây ra không khí ô nhiễm, đất đai bị xói mòn và lụt lội hoành hành ở vùng đồng bằng gần núi non. Lúa rẫy được trồng theo du canh ở vùng đồi núi của các nước Đông Nam á hoặc được trồng thường trực ở miền đông ấn Độ và Bangladesh. Phần lớn lúa rẫy thế giới được trồng xen kẻ với bắp, hoặc luân canh bắp, đậu xanh, đậu rằn, khoai ngọt. ở miền Đông ấn Độ và Bangladesh, lúa rẫy được trồng luân canh với mè, mù tạt, đậu rằn, đậu xanh, đậu đen và các màu khác trên đất cao. ở miền bắc Trung Quốc, lúa rẫy còn được tưới nước phụ thêm, còn gọi là lúa thoáng khí, chỉ giữ nước trong đất ở tình trạng bảo hòa. 

Ở châu Phi, lúa rẫy đóng vai trò quan trọng hơn trong sản xuất lúa của vùng, được trồng trên khoảng 2,7 triệu ha, đại diện 40% của tổng số diện tích. Lúa rẫy được trồng nhiều ở Côte d’Ivoire, Guinea, Guinea Bissau, Cộng Hòa Dân Chủ Congo, Madagascar, Sierra Leone và một số nước khác, theo phương pháp du canh, tương tự như trồng bắp, lúa miến và lúa mè. Diện tích trồng lúa rẫy của vùng này không thuyên giảm mà còn có phần gia tăng vì nhu cầu lúa gạo của vùng tăng nhanh độ 6% mỗi năm trong thập niên vừa qua. Lúa rẫy thường trồng xen kẻ với các màu khác, hoặc luân canh với bắp, khoai mì, khoai ngọt. Gần đây có giống lúa mới gọi là NERICA cho năng suất cao và ngắn ngày được phổ biến ở các nước Tây Phi. Nước Guinea là nước đầu tiên trồng đại trà loai lúa này. 

Ở châu Mỹ La Tinh, tầm quan trọng của lúa rẫy cũng khá cao, chủ yếu ở nước Brazil (vùng Cerrado khô khan) và Colombia. Lúa rẫy được trồng trên 2,9 triệu ha hay 76% của tổng số diện tích lúa của vùng và sản xuất 5,8 triệu tấn lúa hay 33% tổng số sản lượng lúa của vùng trong giữa thập niên 1990s (Bảng 1). Lúa rẫy của châu Mỹ La Tinh đang sút giảm nhiều, chủ yếu ở Brazil (giảm 40%), vì bao cấp của chính phủ trong sản xuất lúa bị cắt giảm. Lúa rẫy ở Cerrado của Brazil có tính cách thương mãi, được trồng luân canh với đậu nành và đồng cỏ, và được cơ giới hóa hoàn toàn từ lúc làm đất đến khi thu hoạch, biến chế và bảo quản; nhưng trong các rừng ẩm ướt, lúa này được trồng theo lề lối du canh. Năng suất bình quan cao hơn các vùng khác, tức 2-3 t/ha. Sản xuất lúa rẫy cơ giới không có giá trị kinh tế cao, mà chỉ nhằm phục vụ cho chương trình khai khẩn đất mới mà thôi. Lúa rẫy là “màu tiên phong” trong các chương trình khẩn hoang này. Sau vụ lúa rẫy đầu tiên, nông dân trồng các đồng cỏ để phục vụ cho ngành chăn nuôi.   

Bảng 1: Uớc lượng diện tích, sản lượng và năng suất lúa rẫy trên thế giới (1986 - giữa 1990s) 
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Nguồn:1/ Trần Văn Đạt, 1986 
2/  IRRI/WARDA/CIAT and FAO, Almanac 2002 (8,8 triệu ha + Sri Lanka and Fiji)



Bảng 2: Diện tích thu hoạch của lúa rẫy trên thế giới, 1995

	Quốc gia


	Diện tích
thu hoạch


	Quốc gia
	Diện tích
thu hoạch



	CHÂU PHI (2.607.850)
	Mexico
	11.800

	Angola
	21.700
	Nicaragua
	28.500

	Benin
	9.200
	Panama
	75.000

	Burkina Faso
	2.000
	Bolivia
	102.900

	Burundi
	2.300
	Brazil
	2294.300

	Central Africa
	6.200
	Colombia
	97.400

	Chad
	1.000
	Ecuador
	19.500

	P.R. Congo
	750
	French Guyana
	500

	Côte d’Ivoire
	519.000
	Guyana
	5.400

	Gambia
	2.400
	Paraguay
	15.400

	Ghana
	71.700
	Peru
	4.500

	Guinea
	25.000
	CHÂU á (9.420.200)

	Guinea Bissau
	14.900
	Bangladesh
	697.000

	Liberia
	33.600
	Bhutan
	4.000

	Madagascar
	164.000
	Cambodia
	24.000

	Malawi
	3.800
	Trung Quốc
	499.000

	Mali
	1.600
	Ân Độ
	5.060.000

	Mozambique
	40.600
	Indonesia
	1.209.000

	Nigeria
	792.800
	Nhật Bổn
	19.000

	Sierra Leone
	124.200
	Bắc hàn
	88.000

	Tanzania
	88.500
	Đại hàn
	1.000

	Togo
	18.200
	Lào
	219.000

	Uganda
	22.000
	Malaysia
	80.000

	D.R. Congo
	417.400
	Myanmar
	322.000

	CHÂU Mỹ LA TINH (2.912.7000)
	Nepal
	68.000

	Belize
	3.000
	Philippines
	165.000

	Costa Rica
	36.200
	Sri Lanka
	65.000

	El Salvador
	6.900
	Thái Lan
	697.000

	Guatemala
	8.800
	Việt Nam
	203.000

	Haiti
	20.300
	

	Honduras
	6.800
	Fiji
	5.000


Nguồn: Trần Văn Đạt, 1994 và IRRI et al., 2002 (châu á)

Trong nhiều thập niên qua, có thể nói lúa rẫy không đạt được nhiều tiến bộ đáng kể trong lãnh vực khảo cứu và không thay đổi tích cực trong thời kỳ Cách Mạng Xanh xảy ra trên thế giới, mặc dù các cuộc nghiên cứu đã tạo ra rất nhiều giống lúa rẫy cao năng, những qui trình canh tác cải tiến, và các hệ thống sản xuất đã được đề ra. Tại sao?

1) Lúa rẫy còn tùy thuộc nước trời, nhiều rủi ro; đất đai kém phì nhiêu và thường có vấn đề; cho nên kết quả thu hoạch không thể bảo đảm;

2) Tình trạng kinh tế của nông dân trồng lúa rẫy rất thấp, ngoại trừ vài nước ở châu Mỹ La Tinh.  Họ không thể đầu tư nhiều vào lúa nước trời;

3) Các giống lúa rẫy cải tiến chỉ cho năng suất cao khi phân hóa học được áp dụng; nhưng đa số nông dân trồng lúa rẫy không sử dụng vì quá rủi ro;

4) Lúa rẫy là loại lúa du canh, ít được chăm sóc kỹ lưỡng, nhất là công tác làm đất và làm cỏ.  Lúa rẫy trên rừng núi thường được canh tác bởi dân tộc thiểu số thiếu sự hiểu biết về các kỹ thuật tiến bộ. 

Cho nên, các khó khăn lớn của phát triển lúa rẫy trên thế giới bao gồm cả diện kinh tế, xã hội và kỹ thuật.  Chỉ giải quyết các thử thách này bằng phương pháp kỹ thuật do các nhà nghiên cứu nông nghiệp sáng tạo sẽ không thể đạt đến kết quả mong muốn, mà còn phải chú ý đến cả tình trạng đời sống kinh tế, tập quán của người trồng lúa rẫy. Trong thời đại toàn cầu hóa, phát triển lúa rẫy không có nhiều tương lai. Do đó, cần phải có chính sách và qui hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất của loại lúa này, nhằm tạo phúc lợi cho các nông dân nghèo.  

Sách lược đa loại hóa với chăn nuôi, lâm nghiệp và các loại cây đa niên có giá trị kinh tế cao, phát triển hệ thống giao thông, hạ tầng cơ sở và dịch vụ xã hội đáng được chú ý đến, tùy theo điều kiện khí hậu, đất đai, xã hội, văn hóa và kinh tế của từng địa phương.

2.

CáC Hệ THốNG TRồNG LúA RẫY TRÊN THế GIớI

Thường hệ thống lúa rẫy được định nghĩa tùy theo nguồn năng lượng và các chu kỳ canh tác. Tùy theo đất khai thác lớn nhỏ và nguồn tài nguyên, nông dân lúa rẫy dùng nhiều hệ thống canh tác khác nhau, từ trồng trọt với dụng cụ bằng tay cho đến trâu bò kéo hoặc cơ giới hóa dưới các mức độ thâm canh khác nhau. Có ba hệ thống trồng lúa rẫy khác nhau rõ rệt trên thế giới: lúa rẫy du canh, lúa rẫy thường trực và lúa rẫy tiên phong. Lúa du canh chiếm 90% diện tích lúa rẫy ở miền Tây Phi Châu; 100% ở các miền núi rừng ở các nước Lào, Thái  Lan, Việt Nam ở Đông Nam á; và ở Peru của châu Mỹ La Tinh. Lúa rẫy trồng thường trực được biết ở ấn Độ, Indonesia và một số nước ở châu Mỹ La Tinh, trong khi lúa rẫy tiên phong tập trung ở châu Mỹ La Tinh, chủ yếu ở Brazil và Colombia.

2.1.
Hệ thống du canh: Du canh là bước đầu tiên của quá trình tiến hóa và phát triển nông nghiệp, gồm 4 giai đoạn (Greenland, 1974):  

Giai đoạn 1: du canh đơn thuần (nơi trú ở và đất canh tác cùng di chuyển với nhau);

Giai đoạn 2: tái canh tác (diện tích canh tác di chuyển thường xuyên hơn nơi trú ngụ);

Giai đoạn 3: tái canh tác với các mảnh đất được trồng liên tục; và

Giai đoại 4: canh tác thường trực.

Thông thường con người thích lối sống định cư hơn là đi lang thang. Cho nên, loại du canh trên thế giới là dấu hiệu của những vấn đề kinh tế và xã hội ở những vùng xa xôi, đồi núi hoặc những nước còn chậm tiến.

Du canh là một hình thức canh tác sơ khai. Nông dân, chặt cây, đốt cháy và khai hoang những mảnh đất để trồng một vụ lúa đơn thuần hay trồng lẫn lộn với các loại màu khác như bắp, khoai, đậu, sắn, v.v. Nông dân tiếp tục trồng từ 1 đến 3 năm cho đến khi mức độ phì nhiêu của đất giảm xuống rõ rệt và sự xâm chiếm của cỏ dại và sâu bệnh lan tràn. Nông dân bỏ đất ruộng hoang từ 3 đến 20 năm để đi tìm khai thác đất mới. Sau đó, họ mới trở lại thửa ruộng bỏ hoang để bắt đầu khai thác trở lại. Thời gian hưu canh để phục hồi chất dinh duỡng của đất, tùy thuộc vào áp lực của dân số và đất đai còn có thể canh tác. Trong các rừng nhiệt đới, mức độ các chất hữu cơ phân hóa hay mùn hóa rất nhanh, từ 50-500% mỗi năm (McGinnis et al., 1967). Mức độ bình quân của phục hồi chất dinh dưỡng từ chất hữu cơ cho mỗi hecta ở 3 địa điểm của rừng châu Phi là 184 kgN, 73 kgK, 142 kgCa, 47 kgMg, và 12,5 tấn chất khô (Nye and Greenland,1960). Sau khi hưu canh, mức độ của chất dinh dưỡng sẵn sàng cho mùa tới tùy thuộc vào chất hữu cơ, khối lượng cây lá và sự đốt cháy hữu hiệu hay không. Chất đạm và lưu huỳnh bị mất khi bị đốt; các yếu tố khác còn giữ lại trong tro (Norman, 1984).

Du canh có giá trị tích cực như cấu trúc của đất đai không bị xáo trộn, khôi phục chất dinh dưỡng của đất đai một cách thiên nhiên và nhanh chóng, bảo tồn chất dinh dưỡng, và quản lý cỏ dại ít tốn kém, nếu được thực hiện tốt. Tuy nhiên, hệ thống canh tác này cho năng suất và sản xuất thấp vì kỹ thuật tiến bộ không được dùng đến và khả năng khai thác đất đai bị giới hạn. Đất để trống, không che phủ trong những năm đầu của thời gian hưu canh có thể gây ra hiện tượng xói mòn và làm thoái hóa đất đai trầm trọng.

2.2.
Hệ thống canh tác lúa rẫy thường trực: Với sự gia tăng dân số liên tục và giảm sút đất đai có thể trồng trọt, hệ thống canh tác có thể trở nên thâm canh hơn, vụ mùa nhiều hơn và thời kỳ hưu canh bị rút ngắn hoặc bỏ đi. Để giữ hệ thống canh tác thâm canh hầu đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong gia đình, nông dân phải dùng nhập lượng trợ nông, như phân chuồng, chất hữu cơ, phân hóa học và các thuốc sát trùng. Sử dụng các chất hóa học nông nghiệp còn rất ít, thấp hơn mức độ khuyến cáo vì tốn kém và nhiều rủi ro. Sử dụng trâu bò trong làm đất và làm cỏ rất thông thường ở châu á. Cơ giới hóa hoàn toàn hoặc một phần thường thấy ở châu Mỹ La Tinh, chủ yếu ở Brazil và Colombia. Những hệ thống lúa rẫy thường được thực hiện với xen canh, trồng giáp (nối đầu) vụ và canh tác liên tục, với một số màu khác trong một thửa ruộng vào một thời điểm nào đó (Norman, 1984). Trồng lúa rẫy liên tục mỗi năm được thực hiện ở ấn Độ, Philippines và Indonesia. ở Indonesia, nhờ mưa nhiều (9-10 tháng) và thuận lợi, lúa rẫy được trồng xen kẽ với bắp trong đầu mùa mưa, và sau vụ này một tháng đất ruộng được trồng với vụ sắn hay vụ bắp thứ hai. Lúa rẫy được tập trung trồng liên tục ở vùng khô khan (savanna) của miền trung và tây Brazil.

2.3.
Lúa rẫy tiên phong: Lúa là một loại thảo mộc có thể thích ứng với nhiều vùng sinh thái khác nhau, đặc biệt cây lúa có ưu thế hơn các màu khác trong sản xuất trên đất mới khai khẩn. Vì thế, lúa rẫy được nhiều chính phủ khuyến khích trồng đầu tiên ở những vùng mới khẩn hoang sau khi đất rừng được dọn sạch sẽ. Sau vụ lúa rẫy, các đồng cỏ được trồng để chăn nuôi bò, hoặc được trồng xen kẻ với các cây đa niên như cây cà phê, cây ăn quả, cây rừng trong 2-3 năm. Khi cây lớn, bóng mát lan rộng và lúa được trồng ít hơn. Lúa rẫy tiên phong rất phổ biến ở châu Mỹ La Tinh, chủ yếu Brazil và Colombia, nhưng còn giới hạn ở châu á và châu Phi. ở xứ Colombia, hệ thống lúa/đồng cỏ được trồng vào cuối thập niên 1980s.  Nông dân trồng lẫn lộn cỏ và lúa với áp dụng phân hóa học. Sau 4 tháng, lúa được gặt trước trong khi cỏ tiếp tục mọc tốt với phân còn lại và các chất hữu cơ do rễ và rơm rạ lúa phân hóa cung cấp. Đồng cỏ sau đó được dùng để chăn nuôi. ở Indonesia, lúa rẫy được trồng dưới các đồn điền cao su, cây cọ và gỗ teak vào những năm đầu tiên. 

3.

môi trường trồng lúa rẫy

Môi trường trồng lúa rẫy trên thế giới rất đa dạng, gồm các vùng sinh thái từ miền cận nhiệt đới đến nhiệt đới ẩm ướt hoặc khô khan, các vùng sahel nóng bức, khô hạn; từ đồi núi xuống đồng bằng và thung lũng. Do đó, các kỹ thuật sáng tạo chưa thể đáp ứng nhu cầu lúa rẫy của từng địa phương, thường được biểu thị bởi hai yếu tố chính - khí hậu và đất đai.

3.1.
Khí hậu:

Sản xuất lúa rẫy hoàn toàn theo điều kiện khí hậu thiên nhiên, chủ yếu là vũ lượng hàng năm và sự phân phối của mưa, mà con người không thể kiểm soát được. Do đó, năng suất lúa rẫy không thể tăng gia ngoạn mục như lúa tưới tiêu, đặc biệt ở những vùng có mùa mưa ngắn hoặc có hai thời kỳ mưa trong năm. Tăng gia sản lượng lúa rẫy trên thế giới phần lớn do bành trướng diện tích đất trồng hơn là năng suất. Trong nửa thế kỷ qua, năng suất bình quân của lúa rẫy khoảng 1 t/ha mà thôi, mặc dù có rất nhiều cố gắng trong các ngành nghiên cứu và nỗ lực phát triển của nhiều chính phủ. Trên thực tế, nông dân rất cần thông tin tốt về công tác tiên đoán thời tiết trong thời gian ngắn và dài hạn để có thể bảo vệ vụ mùa kịp lúc, tránh được các tai hại do khí hậu bất thường như nắng hạn và ngập lụt xảy ra. Tuy nhiên, những sự tiên đoán thời tiết như thế khó có thể thực hiện và bảo đảm hoặc tin tưởng cho các ngành canh tác trên đất cao chỉ nhờ nước trời. Trong 50 năm qua, nhờ các hoạt động hữu hiệu của các vệ tinh khí tượng và tiến bộ trong phân tích siêu việt của các máy điện toán mạnh, thời gian tiên đoán thời tiết đã tăng từ 3 ngày vào thập niên 50-60 đến 7 ngày mỗi tuần lễ trong những năm gần đây. Thời gian tiên đoán này sẽ còn tăng thêm nữa do tiến bộ kỹ thuật của loài người.

3.1.1.
Vũ lượng: Vũ lượng ở những nơi trồng lúa rẫy thay đổi rất lớn, từ 700-800 mm ở vùng có khí hậu khô nóng như vùng sahel gần sa mạc Sahara đến 4.000 mm ở miền nhiệt đới ẩm ướt ở Indonesia của châu á, Cộng Hòa Dân Chủ Congo ở châu Phi và vùng rừng rậm Amazone ở Nam Mỹ. Đặc tính quan trọng nhứt của vũ lượng là số lượng mưa, cường độ, thời gian, phân phối không gian và mức độ tin tưởng trong suốt cả năm. ở châu Á, gió mùa mang đến khí hậu ẩm ướt tạo ra mưa to với vũ lượng từ 1.500 mm đến 4.000 mm. Có những thời kỳ hạn hán xảy ra ở giữa mùa trồng trọt. ở Việt Nam, Lào, Kampuchia và Thái Lan, thường có hạn hán vào tháng 7-8 mỗi năm. Mùa mưa của vùng này thường bắt đầu từ tháng 5 và chấm dứt vào cuối tháng 10. Philippines thường có nhiều trận bão mỗi năm, gồm có một mùa mưa ở miền Malaybalay (Bukidnon, Mindanao) và hai mùa mưa trong năm ở vùng Davao (de Datta and Vergara, 1975).  

Vũ lượng là yếu tố rất quan trọng trong sản xuất lúa rẫy ở châu Phi. Khí hậu thay đổi rất lớn từ vùng sahel, cận sa mạc đến vùng nhiệt đới. Vũ lượng hàng năm từ 500-700 đến 4.000 mm. Mưa bất thường xảy ra ở vùng Đông Phi và ở vùng khí hậu khô khan, trong khi mưa nhiều ở vùng Trung Phi và Tây Phi thuận lợi cho trồng lúa rẫy. Có nhiều loại vũ lượng lượng khác nhau ở châu Phi. Miền bắc của Tây Phi có một mùa mưa trong năm từ tháng 5-6 đến 10-11, với vũ lượng bất thường vào đầu mùa mưa; miền nam của Tây Phi và miền Đông Phi có có hai mùa mưa trong năm: tháng 1-2 đến 3-4 và 9-10 đến 11-12, với gián đoạn vào tháng 7-8. Hạn hán có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong mùa trồng trọt, đe dọa thường trực cho nông dân Phi châu.

ở châu Mỹ La Tinh, vũ lượng bình quân từ 1.400 mm ở Goiania, Brazil, đến 4.800 mm ở Puerto Cortes và Costa Rica.  Có xác suất cao và hạn hán ngắn trong mùa trồng trọt ở những vùng có khí hậu không thuận hòa (Laing et al, 1982). Vũ lượng hàng năm độ 1.000 mm với 200 mm/tháng là đủ cho trồng lúa rẫy ở vùng này (Brown, 1969). 

3.1.2.
Nhiệt độ: Nhiệt độ liên hệ đến vĩ độ, cao độ và vũ lượng.  Nhiệt độ ở hầu hết châu á, châu Phi và châu Mỹ La Tinh tương đối thuận lợi cho canh tác lúa rẫy, ngoại trừ những nơi quá cao, với nhiệt độ thấp vì nhiệt độ giảm xuống 5,2oC khi cao độ tăng lên 1.000 m. Nhiệt độ tối thiểu và tối đa 20oC và 30oC cho châu Mỹ La Tinh, 20 và 32oC cho Nam á, và 18-35oC cho châu Phi. Nhiệt độ tối hão cho quang hợp của lúa độ 25-30oC. Nhiệt độ đất có thể quan trọng hơn cho lúa rẫy, chủ yếu về phương diện hấp thụ nước, thở-bốc hơi nước, và phát triển hệ thống rễ trong đất (de Datta and Vergara, 1975). 

3.1.3.
Năng lượng mặt trời: Năng lượng mặt trời đóng vai trò quan trọng trong thành lập bông lúa, làm đầy hạt và hạt chín cũng như hấp thụ nước và chất dinh dưỡng của cây lúa. Tổng số năng lượng thường bị ảnh hưởng bởi thay đổi mùa, phân phối vũ lượng và ngày dài. Chẳng hạn, tăng gia vũ lượng với giảm bớt ngày dài vào tháng 8 và 9 ở Philippines gây ra giảm sút năng lượng còn 313 cal/cm2 mỗi ngày (Oldeman and Frère, 1984). Một cách tổng quát, lúa nước trời trồng vào mùa mưa thường nhận tổng số năng lượng từ 380 đến 420 cal/cm2 mỗi ngày ở vùng nhiệt đới. Khi so sánh với canh tác lúa tưới tiêu vào mùa khô, số này ít hơn độ 20-30% tổng số năng lượng. Điều này có lẽ là nguyên nhân gây ra năng suất thấp của lúa nước trời trong vùng nhiệt đới ẩm ướt. Tuy nhiên, đối với lúa rẫy năng lượng thấp gây ảnh hưởng ít hơn hạn hán. Trong nhiều trường hợp, bóng mát có thể cải thiện sự tăng trưởng của lúa và tăng năng suất hạt vì bóng mát có thể bảo toàn nước trong đất và làm quang hợp của mỗi đơn vị ánh sáng được hữu hiệu hơn trong điều kiện canh tác nhờ nước trời (Yoshida, 1975).   

3.1.4.
Ẩm độ tương đối: Sự thay đổi ẩm độ tương đối tùy thuộc vào thay đổi vũ lượng trong mùa.  ẩm độ này có thể lên đến 80-95% trong vùng nhiệt đới ẩm ướt và giảm xuống đến 20-30% trong những vùng khô khan. ẩm độ tương đối cao ảnh hưởng tiêu cực đến tuổi thọ của hạt giống trong kho tồn trữ và giúp các loại bệnh nấm phát triển mạnh.

3.1.5.
Bốc hơi và thở-bốc hơi nước: Bốc hơi nước tùy thuộc hoàn toàn vào tổng số năng lượng, nhiệt độ, áp suất hơi nước và vận tốc gió. Độ bốc hơi nước có thể thay đổi từ 3 đến 5 mm/ngày vào mùa ẩm ướt đến hơn 6 mm/ngày trong mùa khô ở những vùng nhiệt đới (Oldeman and Frère, 1984).

3.2.
Đất đai

Hầu hết lúa rẫy được trồng trên đất: Alfisols (nhiều đất sét ở tầng B hơn tầng A và có nhiều chất kiềm bảo hoà), Ultisols (lớp sét tích tụ gần mặt đất, pH thấp), Oxisols (đất cổ đã ổn định, tiến hóa nhanh, màu đỏ hoặc vàng nhạt, có acid cao với hoán chuyển Cation CEC rất thấp, chất nhôm cao và hấp thụ lân) và Inceptisols (đất chưa ổn định, màu đen sậm, có chất hữu cơ cao) (Pande et al., 1994). Một cách tổng quát, nhiều đất trồng lúa rẫy thoát nước nhanh, acid nhiều hơn, và chứa số lượng chất kiềm. Do sự xói mòn và thẩm thấu, mức phì nhiêu của đất giảm sút mau lẹ với phân hóa nhanh chất hữu cơ và mất đi những chất khoáng hòa tan. Tình trạng thiếu chất đạm và lân trở nên phổ biến và mức độc của chất nhôm và Magnesium khá phổ thông.

Ở châu Á, lúa rẫy thường trồng ở nơi đất bằng phẳng hoặc có độ dốc nhẹ ở ấn Độ và Bangladesh; nhưng trên sườn đồi núi với độ dốc hơn 8% ở các nước vùng Đông Nam á, như Việt Nam, Indonesia, Lào và Thái Lan.  Nhiều loại đất lúa rẫy, dễ bị xói mòn, acid và cố định chất lân cao. Lớp đất dưới sâu thường có chất độc nhôm, thiếu nhiều chất dinh dưỡng và khả năng giữ nước kém. Ruộng lúa rẫy ở miền đông ấn Độ và Bangladesh thường có bờ bao để giữ nước.

Ở hầu hết châu Phi, đất lúa rẫy thường có khả năng giữ nước kém vì cấu trúc đất thô, thường là sét kaolinitic, thiếu chất dinh dưỡng trầm trọng và có chất độc nhôm và Magnesium (IITA, 1982).

Những loại đất của châu Mỹ nhiệt đới là loại Oxisols (Ferrasols) (34%), Ultisols (22%), Inceptisols (Cambisols, Gleysols) (16%), Alfisols (12%), Entisols (Fluvisols, Lithosols, Regosols) (8%), và những loại đất khác chiếm diện tích nhỏ hơn (Sanchez and Cochrane, 1980).  ở Brazil, đất đai có trị giá CEC thấp, cố định chất lân cao và chất nhôm dễ trao đổi cao.

4.

CáC VấN Đề KHó KHĂN TRONG SảN XUấT LúA RẫY

Các khó khăn quan trọng thường được thấy trong sản xuất lúa rẫy gồm các diện vật lý học (hạn hán và đất đai có vấn đề), sinh học (sâu, bệnh, chim, chuột và cỏ dại), và vấn đề kinh tế-xã hội.

4.1.
Các khó khăn vật chất: ảnh hưởng khô hạn làm thay đổi năng suất lúa rẫy từng mùa trong khi đất xấu là nguyên do chính của năng suất lúa thấp.
4.1.1.

Khô hạn 

Sự thiếu nước là yếu tố giới hạn đầu tiên cho sự phát triển và năng suất lúa rẫy. Số lượng và sự thay đổi của vũ lượng hàng năm là hai trở ngại quan trong trong canh tác lúa rẫy. Các vùng trồng lúa khô nóng như đất savannah ở Tây Phi Châu, Cerrado của miền trung Brazil và đất lateric ở Nam á thường gặp khô hạn.  Stamel (1980) ước lượng rằng, đối với sản xuất lúa, nếu vũ lượng thay đổi ±15% làm ảnh hưởng ẩm độ thay đổi ±8%; trong khi đối với lúa rẫy, sự giảm sút vũ lượng độ 15% có thể làm sản lượng giảm bớt 30%, nhưng chỉ làm giảm 3% sản xuất lúa thế giới. Thường sự thiếu ẩm độ xảy ra khi 50% tổng lượng nước trong đất bị mất.

Cây lúa rất nhạy cảm đối với thiếu nước ở giai đoạn sinh sản hay từ 20 ngày đến 10 ngày trước khi lúa trổ bông (Matsushima, 1970). Sự thụ phấn bị ảnh hưởng nặng nhứt (Hsiao, 1982). Tuy nhiên, khô hạn có thể xảy ra trong suốt thời gian canh tác ở những vùng có vũ lượng bất thường, có thể làm cho năng suất giảm xuống hoặc có thể tiêu hủy cả vụ lúa nếu điều kiện khí hậu này xảy ra trùng hợp với bất cứ thời kỳ nhạy cảm nào của tăng trưởng cây lúa.  

Những trọng điểm trong quản lý lúa rẫy cần chú ý:

- Ngày gieo: Một sự khác biệt trong gieo hạt độ 2 tuần lễ sớm hơn hoặc muộn hơn có thể đưa đến thành công hoặc thất bại cho canh tác lúa rẫy trong năm. Cũng giống như thế, nếu mùa mưa chấm dứt 1 hoặc 2 tuần lễ trước khi lúa chín.

- Giống lúa: Theo quan niệm hiện thời, một giống lúa rẫy cải tiến có những đặc tính của cây lúa ở giữa giống lúa hiện đại và giống lúa cổ truyền, chẳng hạn có lá lúa ở dưới dài và cong (để che phủ cỏ mọc), lá ở trên đâm thẳng (quang hợp tốt), chiều cao trung bình, khả năng đâm chồi cũng trung bình và có khả năng phục hồi nhanh (Chang et al., 1982). ở những vùng thường có hạn hán, cần có các giống lúa sớm, ngắn ngày với hệ thống rễ mạnh, nhiều và ăn sâu vào đất, đường kính rễ lớn, chống đổ ngã; tỉ số rễ-thân cao để hấp thụ nước nhiều hơn (Lal et al. 1981).

Lúa lai có đặc tính di truyền làm hệ thống rễ ăn sâu vào đất, nên có khả năng chịu đựng hạn hán cao. Theo Yap và Chang (1976), ưu thế lai của lúa được biểu hiện rõ rệt hơn trong điều kiện nước trời so với điều kiện tưới tiêu. Dùng các giống lúa sớm và trồng sớm hơn có thể giúp cho lúa rẫy tránh được khô hạn khi mùa mưa chấm dứt sớm.  

- Ẩm độ đất: Sự bảo tồn ẩm độ trong đất đai trở nên tối quan trọng cho canh tác lúa rẫy trong những vùng thường có hạn hán. Điều này có thể được cải tiến bằng cách làm giảm mất nước chảy tràn và bốc hơi và đồng thời làm tăng sự thẩm thấu và khả năng giữ nước của đất với phân hữu cơ và làm bờ bao. Một giống lúa tăng trưởng nhanh và che phủ đất trọc sớm ở đầu mùa trồng không những có thể cạnh tranh được với cỏ dại mà còn củng cố bảo tồn ẩm độ đất, do giảm bớt bốc hơi nước, cường độ vũ lượng và nước chảy tràn.

Một số kỹ thuật bảo tồn ẩm độ đất đai có thể làm giảm bớt ảnh hưởng nguy hại của hạn hán cho lúa rẫy.  Phương pháp cày bừa tối thiểu, làm bờ bao, diệt cỏ, mật độ cây lúa hợp lý cho vùng thiếu nước và xâm nhập cỏ dại, và công tác mùn hóa bằng cách chôn các chất thừa thải của mùa màng vào đất là những kỹ thuật cần được chuyển giao đến nông dân sử dụng. Cuối cùng, kiến thức tối thiểu về khí tượng địa phương, chủ yếu là chu kỳ mưa, thời gian và xác suất của những lúc không hạn và khả năng dự trữ nước của đất trong những vùng canh tác, có thể giúp đở nông dân trồng lúa rẫy có hiệu quả hơn trong những vùng không có hệ thống thủy lợi đầy đủ.  

4.1.2.

Vấn đề đất đai 

Lúa rẫy thường được phát triển ở những vùng nhiệt đới, nơi mà sự phì nhiêu của đất đai bị suy giảm nhanh do quản lý không tốt. Các công tác khai quang, đốt rừng không kiểm soát, canh tác trên sườn đồi, độ dốc cao (>8%), khí hậu và đất xấu, thêm vào sức tàn phá của con người, gây ra sự xói mòn và thoái hóa chất phì nhiêu đất đai. Hiện tượng xói mòn thường xảy ra ở loại đất Ultisols và Alfisols với cấu trúc của lớp đất mặt thô. Đất thường là acid, có pH từ 4,5 - 6,5; cho nên thiếu nhiều chất vi lượng, gây ra bệnh sinh lý cho cây lúa. Đất lúa rẫy thường thiếu chất lân hơn chất đạm và có nhiều độc chất tạo ra bởi hàm lượng nhôm và Mg cao trong đất acid.
- Áp dụng chất vôi cũng làm giảm độ acid của đất; nhưng chất vôi lắng tụ dần ở lớp đất dưới sâu. Bồi dưỡng chất hữu cơ vào trong các loại đất thẩm thấu nhanh với các loại phân xanh, phân chuồng, chất thừa dư và compost có thể cải thiện cấu trúc của đất đai. Dùng phân hóa học để bù đấp cho các chất dinh dưỡng bị mất, thường không có lợi ích kinh tế cao đối với nông dân, vì có nhiều rủi ro trong canh tác với nước trời.

- Nạn phá rừng để có đất canh tác gây ra sự thay đổi nhiệt độ trong đất, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của các vi sinh vật và chất hữu cơ trong đất. Tình trạng này cũng làm giảm hàm lượng nước trong đất, do thành lập lớp ván trên mặt đất.

- Cây che phủ: Nguyên tắc chính để chống xói mòn là cung cấp liên tục cây che phủ mặt đất để làm giảm bớt cường độ của vũ lượng và nước chảy tràn. Các loại cây phát triển nhanh như đậu vằn, đậu nành, đậu ván và các loại họ Đậu khác có thể là những màu thích hợp trồng cùng lúc với lúa rẫy.

- Cải tiến hệ thống du canh có thể thực hiện bằng cách biến đổi thành canh tác thường trực, bằng canh tác lẫn lộn, xen kẻ, nối vụ (relay), hoặc canh tác hành lang (alley) để giúp cho nông dân nghèo tăng năng suất vụ với hệ thống khai thác ít tốn kém. ở Côte d’Ivoire, nông dân ưa thích chọn loại họ Đậu trồng trong thời gian hưu canh như Tephrosia villosa, Crotalaria juncea và Indigofera hirsuta trong vùng khô khan savanna, và Crotaria micans và Cajanus cajan trong vùng rừng ẩm (WARDA, 1999). 

4.2.
Thời gian hưu canh ngắn

Do sức ép dân số gia tăng, nhu cầu thực phẩm và đất khả canh hạn hẹp, nông dân lúa rẫy phải rút ngắn thời gian hưu canh phục hồi dinh dưỡng đất đai từ 10-15 xuống 3-4 năm; làm đất đai thoái hóa nhanh và năng suất giảm. Cuộc nghiên cứu 4 năm của WARDA (1999) trên ruộng lúa rẫy của 500 nông dân ở khắp nước Côte d’Ivoire, Tây Phi Châu, cho biết rằng sự cắt giam thời gian hưu canh làm cho năng suất giảm bớt 20-30%. Cỏ dại là yếu tố chính làm giảm năng suất lúa rẫy ở vùng rừng núi, trong khi giảm chất hữu cơ trong đất và thiếu chất đạm là nguyên nhân chính trong các vùng khô khan savanna (Bảng 3). 

Bảng 3: Liên hệ khả năng sản xuất của thâm canh lúa

	
	Vùng khô khan
	Vùng rừng núi

	
	Quảng canh
	Thâm canh
	Quảng canh
	Thâm canh

	Carbon hữu cơ (%)
	2,1
	1,4
	1,7*
	1,5*

	Cung cấp đạm đất

(mg N/kg)
	21
	16
	20
	14

	Cỏ dại (g/m2)
	32*
	41*
	16
	26

	Năng suất (t/ha)


	1,3
	1,1
	1,3
	0,9


   Nguồn: WARDA, 1999.


 

 * Khác biệt không có ý nghĩa

4.3.
Các khó khăn sinh học

Lúa rẫy thường gặp nhiều khó khăn về phương diện sinh học, như sâu, bệnh, chuột, chim và cỏ dại hơn là lúa tưới tiêu.

Bệnh: Những bệnh khuẩn quan trọng gồm có bệnh cháy lá (Pyriculariose oryzae), đốm vằn (Rhynchosporium oryzae), đốm nâu (Helminthosporium oryzae), và gié lúa dơ rất là thông thường ở châu á, châu Phi và châu Mỹ La Tinh. Ngoài ra, bệnh đốm mắt (Drechslera gigantea) và bệnh hoja blanca là những bệnh đe dọa sản xuất lúa ở châu Mỹ La Tinh. Bệnh thối bẹ (sheath rot) xuất hiện ở châu Phi. ở lúa rẫy, khô hạn và đất có vấn đề (acid, đất cát, đất không lưu giữ nước, đất có chất dinh dưỡng không cân bằng, ...) càng làm cho các bệnh lúa nặng hơn.

Sâu: Sâu đục thân thường xuất hiện khắp nơi trên lúa rẫy. Mối, kiến, Elasmopalpus lignosellus, Blissus leucopterus, Phyllophaga spp., rầy Sogatodes, loại côn trùng mang bệnh vi khuẩn hoja blanca ở châu Mỹ La Tinh (Laing et al., 1982). Rầy lưng trắng, tuyến trùng rễ (Meloidogyne sp.) và sâu cuốn lá thường xuất hiện ở châu á.  Sâu đục thân, mối, bọ Heteronychus spp. rất nguy hiểm ở châu Phi.

Loài phá hại khác: chuột và chim đe dọa trầm trọng nhứt đối với lúa rẫy. Sự thiệt hại trầm trọng nhứt của loài chim gọi là quelea spp, châu chấu được báo cáo rất nhiều ở châu Phi. Chim di cư cũng gây thiệt hại trầm trọng ở miền Trung Mỹ, nhứt là Colombia và Venezuela (Brown, 1969).

Cỏ dại: Sự xâm lấn cỏ dại rất trầm trọng cho lúa rẫy hơn là lúa nước vì thiếu nước ngập.  Hệ thống lúa rẫy du canh ở rừng núi gặp ít trở ngại của cỏ dại trong năm canh tác đầu tiên, nhưng sau đó bắt đầu xâm chiếm và làm giảm năng suất lúa. Cỏ dại còn làm cho giá thành sản xuất lúa cao hơn vì chất lượng kém.

Tóm lại, tăng gia áp lực dân số có khuynh hướng làm tăng hệ thống du canh, mà không giảm bớt như các nhà khoa học thủy lâm và môi sinh từng khuyến cáo. Vì thiếu đất thích hợp cho trồng lúa nước và tập tục cổ truyền ở châu á và châu Phi, nông dân phải di chuyển đến những khu rừng sẵn có để khai thác trồng trọt, mặc dù xa xôi, hẻo lánh, thiếu các dịch vụ và hạ tầng cơ sở. Tuy nhiên, những nông dân này được hưởng tự do hơn và độc lập trong công tác của họ (Oxby, 1984). áp lực dân số là nguyên nhân gián tiếp làm thoái hóa đất đai vì nông dân tăng gia thời kỳ canh tác, làm giảm bớt thời kỳ hưu canh cần thiết cho sự phục hồi chất dinh dưỡng của đất. Khi mật độ dân số vượt quá 25 người/km2, du canh, phá rừng và đất thoái hóa sẽ xảy ra (Hauck, 1974). 

4.4.
Khó khăn kinh tế và xã hội

Ngoại trừ ở những vùng canh tác cơ giới hóa như ở Brazil và Colombia, lúa rẫy không tập trung ở một vùng rộng lớn như lúa nước. Loại lúa này được trồng rải rác trong một xứ, đặc biệt ở những vùng xa xôi gồm đồi núi, rừng rậm, vùng khô khan, những nơi còn có đất để nông dân khai thác. Nông dân thường nghèo, thiếu hạ tầng cơ sở, phương tiện truyền thông, cơ sở y tế và giáo dục.  

Gần 100 triệu người tùy thuộc vào lúa rẫy như là thức ăn chính, mà đa số là thành phần nghèo khó. Hai phần ba số người này ở Châu á (World Bank, 1996). ở vùng Đông Nam á, lúa rẫy được trồng trên núi rừng bởi các dân tộc thiểu số. Lúa rẫy mang về lợi tức thấp vì đất đai kém phì nhiêu, nhiều sâu bệnh và cỏ đại phá hại và tùy thuộc nước trời bất định. Do đó, người dân trồng lúa rẫy phải đấu tranh thường trực với thiên nhiên, nghèo khổ để sinh tồn trên những mảnh đất ngày càng kiệt quệ. Với tình trạng này, giới thiệu các kỹ thuật hiện đại hoặc hệ thống canh tác cần nhiều đầu vào cho nông dân trở nên không thực tế. Trong khi sản xuất lúa rẫy ở châu Mỹ La Tinh không đạt được tiêu chuẩn kinh tế cao, nên khó cạnh tranh với các màu khác.

5.

Sách LƯợC KHảO CứU Và PHáT TRIểN LúA RẫY

Trước hết, cần biết rằng ngành sản xuất lúa rẫy bị chi phối bởi điều kiện kinh tế xã hội nhiều hơn diện kỹ thuật. Cho nên, cải tiến ngành canh tác lúa rẫy không chỉ đơn thuần dựa vào kỹ thuật để giải quyết mà thu hoạch kết quả tốt. Trái lại, phương pháp tổng hợp gồm cả hai diện kể trên rất cần thiết để động viên các cố gắng đa phương ủng hộ và giải quyết các khó khăn. Rất lấy làm tiếc rằng các nghiên cứu và phát triển lúa rẫy cho đến nay vẫn còn tập trung vào phổ biến kỹ thuật, như các giống lúa, cải tiến đất đai, hệ thống canh tác thích ứng. Thật là quá đơn giản cho vấn đề phức tạp! Do đó năng suất bình quân của lúa rẫy thế giới vẫn còn 1 t/ha trong 40-50 năm nay.

5.1.
Nghiên cứu lúa rẫy

Để có kết quả thực tiễn có thể áp dụng và nông dân chấp nhận, cuộc nghiên cứu lúa rẫy phải hướng về các diện sau đây:

· Bảo tồn và cải thiện cấu trúc đất đai, nhằm bảo vệ mức độ dinh dưỡng của đất đai, chống xói mòn và cỏ dại để có năng suất ổn định;

· Giảm thiểu các rủi ro làm vụ mùa thất bại do vũ lượng bất thường; và

· Địa phương tính: Các lề lối quản lý và kỹ thuật khác nhau cho 4 loại lúa rẫy nêu dưới đây ở từng địa phương.

5.1.1.   Nghiên cứu nhiều hơn diện sinh lý học: Nhiều nhà khoa học đồng ý rằng cần hiểu rõ và sâu rộng phản ứng sinh lý của cây lúa đối với các điều kiện khó khăn về môi trường như khí hậu, đất đai và sâu bệnh. Cần nghiên cứu đặc biệt về vai trò của các loại amino acids, hỗn hợp đạm hòa tan, năng động của enzymes và đặc biệt chất tinh bột tồn trữ và vận chuyển khi gặp các điều kiện khó khăn như hạn hán. Năng lượng dùng để chống chịu hạn hán, hoặc tránh hạn cần được nghiên cứu về lượng vì nhiều đặc tính kháng hạn thường gây ảnh hưởng tiêu cực cho sản xuất lúa. Với đà tiến bộ của công nghệ sinh học hiện nay, nhứt là hoàn thành bản đồ genome của cây lúa trong 2001, hy vọng và mong chờ tăng gia về nhiều khám phá mới trong ngành canh tác nhờ đến nước trời.

5.1.2.   Cải tiến giống lúa rẫy: Cần có các cố gắng trong tăng gia thu thập, phân tích, đánh giá và sử dụng các giống lúa rẫy trên thế giới, đặc biệt ở các nước châu Phi để cung cấp nguồn di truyền rộng rãi cho nhu cầu của chương trình cải tiến giống lúa rẫy. Các đặc tính hình thể kháng chịu hạn của cây lúa gồm có rễ dày và sâu, lá cuốn lại và tế khổng của lá đóng lại khi thiếu nước và không quang cảm.  Gen của rễ chống chịu khô hạn được xác định ở nhiễm sắc thể 11.

Vì môi trường lúa rẫy thay đổi từ vùng đồng bằng đến miền đồi núi, các chương trình nghiên cứu phải chú ý đến các đặc tính địa phương. Cần phải có định nghĩa rõ ràng về hình dạng cây lúa lý tưởng cho từng loại môi trường, hay ít ra cho 4 loại như sau (Khush, 1984):

(i) Lúa rẫy thuận lợi đất đai với mùa trồng dài;

(ii) Lúa rẫy thuận lợi đất đai với mùa trồng ngắn;

(iii) Lúa rẫy không thuận lợi đất đai với mùa trồng dài;

(iv) Lúa rẫy không thuận lợi đất đai với mùa trồng ngắn.

Ngoài ra, các tiêu chuẩn tuyển chọn giống hữu hiệu cho cả chất khô và trở ngại vật lý, sinh học và kinh tế-xã hội cần được thành lập. Ưu thế lai có thể được dùng cho những nơi có điều kiện khí hậu thuận lợi vì lúa lai có thể chịu dựng khô hạn nhờ hệ thống rễ dài ăn sâu vào đất. Các công tác lai tạo truyền thống trong nửa thế kỷ qua không tạo được những thành quả đáng kể, nhứt là đặc tính chống chịu hạn. Cho nên, nhiều chuyên gia lúa gạo đang hướng về ngành công nghệ sinh học và đặt rất nhiều kỳ vọng vào lãnh vực này. 

1.1.3. Cải tiến môi trường: Khí hậu và đất đai là hai yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến mức sản xuất lúa rẫy ở bất cứ nơi nào.

Khí hậu: Mật độ cây lúa quyết định rất nhiều đến năng suất cuối cùng, đặc biệt trong trường hợp thiếu nước. Cho nên, sức mạnh của mạ non, mật độ hạt giống, ngày gieo hạt rất quan trọng và kỹ thuật bảo tồn nước trong đất, cần được nghiên cứu kỹ lưỡng cho từng vùng trồng lúa rẫy.

Đất đai: Khảo cứu cần nhắm vào bảo tồn đất và tăng gia khả năng giữ ẩm độ đất, với phân xanh, chất hữu cơ, chất che đất, hệ thống cây hành lang (alley cropping) với họ Đậu lớn nhanh. Nghiên cứu cũng cần chú ý đến sử dụng hữu hiệu các chất dinh dưỡng như đạm, lân và cơ chế làm thất thoát, khắc phục các khó khăn do độc chất kim loại và thiếu một số chất vi lượng.

1.1.4. Bảo vệ mùa màng: Phát triển các kỹ thuật không làm ô nhiễm môi trường và có kinh tế.

1.1.5. Phát triển hệ thống canh tác lúa rẫy: Trong hệ thống canh tác địa phương, những cố gắng nghiên cứu cần đặc biệt quan tâm đến:

· Chuyển dịch cơ cấu sản xuất, cải tiến các hệ thống canh tác cổ truyền về phương diện năng suất và bảo tồn đất đai và ẩm độ;

· Phát triển hệ thống canh tác lấy lúa làm căn bản có năng suất cao và lợi nhuận lớn, hoặc tìm cách thay thế hệ thống canh tác du canh; chọn màu trồng luân canh với lúa rẫy thích ứng cho từng vùng còn nhiều khó khăn vì thiếu nghiên cứu tại chỗ;

· Luân canh, xen canh, canh tác nối tiếp với cây họ đậu lớn nhanh và những màu khác, bảo tồn đất và ẩm độ, chống xói mòn và nâng cao lợi tức nông dân; và

· Phản ứng của các hệ thông canh tác với các kỹ thuật và đầu vào ở các mức độ khác nhau, và tìm ra hệ thống canh tác có giá trị kinh tế cao và ít rủi ro.

Các nghiên cứu dài hạn về lúa rẫy ở ngoài các trung tâm thí nghiệm có thể giúp tìm ra những giải pháp thực tế mà nông dân có thể tiếp nhận. Dường như những cố gắng đầu tư vào nghiên cứu tạo ra giống lúa rẫy đa niên khó có được kết quả mong muốn, ít nhứt trong tương lai gần.

5.2.
Phát triển sản xuất lúa rẫy?

Chương trình phát triển lúa rẫy chỉ nên nhắm vào: 
(i) Vùng trồng lúa rẫy thuận lợi với nhiều mưa để tăng sản xuất và 

(ii) Làm ổn định hệ thống sản xuất lúa rẫy hiện có để tránh ảnh hưởng tiêu cực cho môi trường xung quanh và ít bị rủi ro cho nông dân do khí hậu bất thường.
Do đó, chương trình lúa rẫy đòi hỏi các yếu tố nỗ lực sau đây:

· Định hướng chính sách quốc gia và qui hoạch quản lý chương trình lúa rẫy nhằm cải tiến đời sống nông dân với chuyển đổi cơ cấu sản xuất, đặc biệt qui hoạch tổng hợp gồm cả kỹ thuật tiến bộ và cải tiến tình trạng kinh tế-xã hội nông thôn;

· Đánh giá và khoanh vùng các nơi trồng lúa rẫy tương đối thuận lợi để phát triển tối hão khai thác;

· Đa loại hóa hệ thống lúa rẫy với chăn nuôi, lâm nghiệp, các màu có giá trị cao và thay thế lúa rẫy ở các vùng đất không thuận lợi bằng các loại cây đa niên hoặc các sử dụng khác có lợi tức lâu dài;

· Phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở, chủ yếu vấn đề chuyên chở, truyền thông và dịch vụ xã hội; 

· Hỗ trợ các nông dân trồng lúa rẫy vì đa số là thành phần nghèo, chủ yếu ở vùng cao nguyên, đồi núi hẻo lánh;

6.

KếT LUậN

Hệ thống trồng lúa rẫy ngày nay đã bắt đầu từ 6.000 năm trước với sự xuất hiện của các bộ lạc trồng lúa ở Đông Nam á, tượng trưng cho nền nông nghiệp sơ khai của một số sắc tộc có nền văn minh chậm tiến, ngoại trừ các nơi cơ giới hóa ở châu Mỹ La Tinh. Với sức ép dân số càng ngày càng mạnh, ngành canh tác lúa rẫy trở thành đối tượng bị chỉ trích là nguyên nhân của đốt phá rừng xanh và gây nên lụt lội ở đồng bằng kế cận. Chính phủ của nhiều nước không có đủ khả năng để giúp đỡ thành phần nông dân nghèo này, nên lúa rẫy vẫn còn tiếp tục cho đến ngày nay. Nếu không có kỳ tích xuất hiện trong nghiên cứu lúa rẫy, ngành sản xuất này không có nhiều triển vọng trong tương lai, vì hệ thống canh tác gặp nhiều rủi ro kinh tế và chính nông dân cũng không muốn đầu tư nhiều. Cho nên, trong khi chờ đợi các kỹ thuật tân tiến xuất hiện, ngành canh tác lúa rẫy cần được ổn định để tránh gây ảnh hưởng tới các môi trường xung quanh, và cần có nỗ lực lớn để biến đổi các hệ thống du canh thành thường trực có kinh tế cao. Các chính phủ và cơ quan quốc tế liên hệ cần quan tâm đến tình trạng văn hóa, kinh tế và xã hội của người nông dân trồng lúa rẫy, vì họ đã từng bị thế giới và nhiều chính phủ bỏ quên nhiều năm và có nơi qua hàng nghìn năm trong quá trình lịch sử tiến hóa của nhân loại.
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